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LỚP 8 

Hãy chọn phương án trả lời đúng: 

Câu 1: Kết quả phân tích đa thức x
2
 - 4 thành nhân tử 

A.  (x+2)(x-2)             B.  (x- 2)
2           

C.  (x+4)(x-4)     D.  Đáp án khác    

Câu 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử   3x
2
 – 7x + 2 được kết quả là:  

A.(x + 1)(3x + 2).            B.  (x - 2)(3x - 1).             C. (x + 1)(3x - 1).         D.  (3x - 2)(x + 1). 

Câu 3:  Kết quả phân tích đa thức 4x
2
 - y

2
 thành nhân tử 

A.  (4x+y)(4x-y)       B. 4(x + y)(x - y)       C. (2x+y)(2x-y)      D.  (2x-y)
2
 

Câu 4:  Phân tích đa thức sau thành nhân tử     4
x  4    được kết quả là:  

A. (x2 
- 2 + 2x)(x

2 
- 2 - 2x).                     C.(x

2 
+ 2 - 2x)(x

2 
- 2 - 2x)       

B.  (x2 
+ 2 - 2x)(x

2 
 + 2 - 2x)                  D.(x2 

+ 2 + 2x)(x
2 

 + 2 - 2x)    

Câu 5:  Phân tích đa thức sau thành nhân tử  
    

14x
2
y - 21xy

2
  

được kết quả là:  

A: (x+2y)(x+4y)           B. 7xy(2x + 3y)            C.  7xy(2x - 3y)         D.  xy(14x-21) 

Câu 6:  Phân tích đa thức sau thành nhân tử  2 7 6x x   được kết quả là:  

        A.(x - 1)(x + 6).       C.   1 6x x   

       B.  (x + 1)(x + 6)      D.Một đáp án khác. 

Câu 7: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:(x + y + z) 
3
 –  x

3
 – y

3
 – z

3
.được kết quả là: 

                    A.3    x y y z z x  
           

C.3    x y y z z x    

                     B.  3    x y y z z x  
         

D.    x y y z z x  
 

Câu 8.  Cho đa thức M xy 2x  2 y y
2
. Kết quả nào gọi là phân tích đa thức M thành nhân 

tử? 

A. M  (x y)( y  2)              B. M x( y  2) y( y  2) 

                     C. My(xy)2(xy)              D. M y(x y  2)  2x            

Câu 9:   Phân tích đa thức: 4xy – 4xz – y + z thành nhân tử , ta được: 

A. (4x + 1)(y – z)    B. (x + y + z) (4x + 1) 

C. (y + z)(4x – 1)    D. (y – z)(4x – 1) 

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của biểuthức  D 4x x
2
8 bằng 

A. 4              B. 8            C.8                D. 



Câu 11: Phân tích đa thức sau thành nhân tử      1 3 5 7 15A a a a a      được kết quả là:

 A.    22 6 8 10a a a a   
        

C.    22 6 8 10a a a a     

      B.     22 6 8 10a a a a   
         

D.Một đáp án khác. 

Câu 12:  Giá trị nhỏ nhất của đa thức B=4x
2
 +4x+11 là : 

    A.Min B = -10 khi x=
1

2


                           
B.Min B-11 khi x=

1

2
  

    C. Min B = 9 khi x=
1

2


                             
D.Min B= 10 khi x=

1

2
  

Câu 13:  Giá trị của x trong đẳng thức:  4
x 
– 12.2

x  
+ 32 = 0 là: 

          A.x = 3 hoặc x = 2          B.  x = -3 hoặc x = 2 

          C. x = -3 hoặc x = -2      D. Một đáp án khác. 

Câu 14:     Với mọi x thuộc R phát biểu nào sau đây là sai  

     A. x
2
-2x+3>0           B. 6x-x

2
– 10<0           C. x

2
 –x – 100<0           D. x

2
 –x+1>0 

Câu 15:     Giá trị nhỏ nhất của y=(x – 3)
2
 +1 là :  

    A. 1 khi x=3         B.  3 khi x=1            C. 0 khi x=3        D. không có GTNN trên TXĐ 

Câu 16:    Giá trị nhỏ nhất của:   P=(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)là: 

A.Min P= 26 x=0 hoÆc x=5.       C.Min P=36 x=0 hoÆc x=-5  

B.  Min P=-36 x=0 hoÆc x=-5     D.Một đáp án khác. 

Câu 17:  Giá trị nhỏ nhất của:   A = 5432 234  aaaa  là: 

A.Min A=5 a = 1.         C.Min A=4 a = 1.        

B.  Min A= 3 a = 1.       D.Min A=2 a = 1.      

Câu 18.  Các giá trị của x,y,z thỏa mãn: 9x
2
 + y

2
 + 2z

2
 – 18x + 4z - 6y + 20 = 0 là : 

A.   x = 1; y = 3; z = -1                     B.   x = 1; y = - 3; z = -1   

C.   x = 1; y = 2; z = -1                     D.   x = 2 ; y = 3; z = -1 

Câu 19.    Giá trị lớn nhất của:   A = – (x + 2)
4
 + 3(x – 1)

2
 + x(x + 22) – 5 là : 

A.MaxA =-15 x = – 2 + 2  hoặc x = – 2 – 2  

B.MaxA =-14 x =  2 + 2  hoặc x =  2 – 2  

C.  MaxA = -14 x = – 2 + 2  hoặc x = – 2 – 2  

D.MaxA = - 15 x =  2 + 2  hoặc x =  2 – 2  

Câu 20.   Phân tích đa thức sau thành nhân tử  x
4
 + 2020x

2
 + 2019x + 2020 

được kết quả là: 

 A.  2 2x x 1 x x 2020   
           

C.   2 2x x 1 x x 2020     

        B.   2 2x x 1 x x 2020   
           

D.   2 2x x 1 x x 2020   
 

 



II. Đáp án 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 

đúng 

A B C D C C B A D A A D A C A B 

 

B 

 

A 

 

 

C 

 

C 

 

III. Đáp án chi tiết câu 18 đến câu 20 

Câu 18.Ta có:  9x
2
 + y

2
 + 2z

2
 – 18x + 4z - 6y + 20 = 0 

 (9x
2
 – 18x + 9) + (y

2
 – 6y + 9) + 2(z

2
 + 2z + 1) = 0  

 9(x - 1)
2
 + (y - 3)

2
 + 2 (z + 1)

2
 = 0 (*) 

Do : 2 2 2( 1) 0;( 3) 0;( 1) 0x y z       

Nên : (*)  x = 1; y = 3; z = -1 

Vậy (x,y,z) = (1,3,-1). 

Câu 19.Giá trị lớn nhất của:   A = – (x + 2)
4
 + 3(x – 1)

2
 + x(x + 22) – 5 là : 

Ta có : A = – (x + 2)
4
 + 3(x – 1)

2
 + x(x + 22) – 5 

= – (x + 2)
4
 + 4x

2
 + 16x – 2  

= – (x + 2)
4
  + 4(x + 2)

2
  – 18 

=  – 14 –    1422 22
x  

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi (x + 2) 
2
 – 2 = 0 












22

22

x

x
 

Vậy GTLN của B bằng  – 14  khi  x = – 2 + 2  hoặc x = – 2 – 2  

Câu 20. Phân tích đa thức sau thành nhân tử  x
4
 + 2020x

2
 + 2019x + 2020 

được kết quả là: 

 Ta có : x
4
 + 2020x

2
 + 2019x + 2020  4 2 22019 2019 2019 1x x x x       

     
2

4 2 2 2 2 21 2019 1 1 2019 1x x x x x x x x             

       2 2 2 2 21 1 2019 1 1 2020x x x x x x x x x x              

 

 

 


